TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
               Năm học 2017 - 2018

CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KÌ II
MÔN:  ĐỊA LÍ  8 
        	
Câu 1/  Khu vực đồi núi nước ta chia thành mấy vùng ? Nêu đặc điểm của từng vùng .
Câu 2 / Địa hình châu thổ sông Hồng khác với địa hình châu thổ sông Cửu Long như thế nào?
Câu 3/ Nước ta có mấy miền khí hậu ? Nêu đặc điểm khí hậu của từng miền.
Câu 4/ Trong mùa gió đông bắc ,thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không ?Vì sao
Câu 5 / Nêu đặc điểm chung của sông ngòi nước ta .Vì sao sông ngòi nước ta lại có hai mùa nước khác nhau rõ rệt
Câu 6 / Có những nguyên nhân nào làm cho nước sông bị ô nhiễm .Liên hệ ở địa phương em 
Câu 7/ Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế (Theo só liệu bảng 31.1). Nhận xét sự khác nhau của các trạm khí tượng đó 


         BGH duyệt                                   Tổ CM                                Nhóm CM
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TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
               Năm học 2017 - 2018

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 
MÔN:  ĐỊA LÍ  8 
Câu 1:  Khu vực đồi núi nước ta chia thành bốn vùng: Vùng núi Đông bắc, vùng núi  Tây Bắc, vùng núi Trường sơn bắc, vùng núi và cao nguyên trường sơn Nam 	               
 -  Vùng núi Đông Bắc là vùng núi thấp có nhiều dãy núi chạy theo hướng cánh cung và vùng đồi trung du rộng,địa hình Các x tơ khá  phổ biến  	                                                   - Vùng núi Tây Bắc là những dải núi cao ,những sơn nguyên đá vôi hiểm trở nằm song song chạy theo hướng tây bắc đông nam  	                                                                 
 - Vùng núi Trường Sơn Bắc là vùng núi thấp có hai sườn không đối xứng ,sườn đông hẹp và dốc có nhiều mạch núi nằm ngang chia cắt đồng bằng duyên hải  Trung bộ       	                                                                                                                                       - Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam là vùng núi và cao nguyên hùng vĩ , địa hình nổi bật là các cao nguyên rọng lớn mặt phủ lớp ba dan có độ cao trung bình 400m đến 1000m 	                                                                                                                            

Câu 2:  Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long  khác nhau :	                                             - Về diện tích :Đồng bằng sông  Cửu Long lớn hơn đồng băng sông Hồng 	                                 - Về độ cao:Đồng bằng sông Hồng cao hơn đồng bằng sông Cửu Long 	                                             - Về độ bằng phẳng và đồng nhất :Đồng bằng sông Cửu Long bằng phẳng và đồng nhất còn ĐBSCL có nhiều vùng đất trũng  rộng lớn : Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên hơn đồng bằng sông Hồng vì đồng bằng sông Hồng còn nhiều  ô trũng và đồi nằm xen                                                                                                                                  
Câu 3:  Nước ta có bốn miền khí hậu:  Miền khí hậu phía bắc ,miền khí hậu phía nam , khu vực khí hậu phía đông dãy Trường sơn, khí hậu biển Đông 		                                                                                        - Miền khí hậu phía bắc từ dãy Bạch Mã  (160B) trở ra có mùa đông lạnh ít mưa , cuối mùa đông rất ẩm ướt, mùa hè nóng và nhiều mưa 			                                                                 - Miền khí hậu phía nam từ dãy Bạch Mã trở vào có khí hậu cận xích đạo , nhiệt độ quanh năm cao với một mùa mưa và một mùa khô tương phản sâu sắc 		                                     - Khu vực đông Trường Sơn gồm lãnh thổ  Trung Bộ phía đông dãy Trường Sơn từ hoành Sơn (180Bđến 110B,mùa đông bớt lanh ,mưa nhiều vào thu đông , mùa hè nóng khô                      	                                                                                                                     – Miền khí hậu Biển Đông mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương mùa đông ấm,mùa hạ mát hơn so với đất liền ,mưa ít hơn so với đất liền  	                                                
- Những nơi có địa hình núi cao còn phân hóa theo độ cao
Câu  4: Trong gió mùa đông bắc thời tiết ở Bắc Bộ , Trung Bộ , Nam Bộ không giống nhau là do: 	                                                                                                                                            - Bắc Bộ là vị trí đón  gió mùa đông bắc đầu tiên từ vùng áp caoXia Bia  lục địa  bắc Á  tràn xuống mang đến không khí lạnh và khô hanh ,cuối mùa áp cao xibia suy yếu và dịch chuyển về phía đông kết hợp với gió tín phong đi qua biển  vào miền bắc  theo hướng  đông nam gây ra mưa phùn ẩm ướt 	                                                                   
– Gió mùa đông bắc đi qua một quãng đường dài không khí bớt lạnh  và khi  qua biển được cung cấp hơi ẩm  khi đến Trung Bộ gặp một số dãy núi chạy ngang ra biển chắn gió đông bắc  gây mưa lớn vào các tháng cuối năm. 	                                                      
-  Nhờ có  dãy núi Bạch Mã chắn gió đông bắc làm nó biến tính  khi đến Tây nguyên và nam Bộ không còn lạnh và ẩm  vì thế Tây nguyên và Nam Bộ nóng khô ổn định suốt mùa  


Câu 5: 
a. Sông ngòi nước ta có những đặc điểm chung 		                                                     - Sông ngòi nước ta có mạng lưới dày đặc và phân bố rộng khắp cả nước	                                  - Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính tây bắc đông nam và hướng vòng cung  	                                                                                                                                                             - Sông ngòi nước ta có hai mùa nước : Mùa lũ và một mùa cạn khác nhau rõ rệt	                         -Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn 				                                                       b. Giải thích sông ngòi nước ta có hai mùa nước khác nhau rõ rệt là vì nguồn cung cấp nước cho các con sông ở nước ta chủ yếu là do mưa mà khí hậu nước ta là  khí hậu nhiệt đới gió mùa , có lương mưa lớn  lại tập trung vào một mùa đến 70-80% lượng nước cả năm .Vì thế vào mùa mưa nước lũ lên cao và chảy mạnh.Lượng nước mùa lũ gấp 3-4 lần  lương nước mùa cạn	                                                                    

Câu 6:  Các nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm : 
- Do rừng đầu nguồn bị chặt phá , đất trống nhiều, khi mưa to dẫn đến đất dễ bị sói mòn,rửa trôi hoặc bị bóc từng lớp đất cuốn theo xuống sông suối 
– Do các chất hoá học từ các nhà máy ,các khu công nghiệp đổ trực tiếp ra sông không qua xử lý 
– Do rác thải , nước thải sinh sinh hoạt từ  các đô thị ,các khu dân cư đổ ra sông 	                                                                       

Câu 7
a. Vẽ biểu đồ có hai trục tung , một trục biểu hiện nhiệt độ đơn vị (0C), một trục biểu hiện lượng mưa đơn vị (mm), trục hoành thể hiện tháng  ,chia làm 12 đoạn bằng nhau đánh số từ  1 đến 12	                                                                                                                 
–Lượng mưa vẽ biểu đồ cột tô màu xanh, nhiệt độ vẽ biểu đồ đường tô màu đỏ có ghi tên biều  đồ 		                                                                                                        b. Qua bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ nhận xét về đặc điểm khí hậu Hà Nội và Huế 
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TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
               Năm học 2017 - 2018

CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KÌ II
MÔN: KHOA HỌC XÃ HỘI 8
        	Phân môn: Địa lí  

Câu 1/ Nước ta có mấy miền khí hậu ? Nêu đặc điểm khí hậu của từng miền.
Câu 2/ Trong mùa gió đông bắc ,thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không ?Vì sao
Câu 3 / Nêu đặc điểm chung của sông ngòi nước ta .Vì sao sông ngòi nước ta lại có hai mùa nước khác nhau rõ rệt?
Câu 4 / Có những nguyên nhân nào làm cho nước sông bị ô nhiễm .Liên hệ ở địa phương em 
Câu 5/  Vẽ biểu đồ  cột, cơ cấu
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    Đỗ Thị Thu Hoài                   Nguyễn Thị Nguyệt                   Nguyễn Thị Tố Loan              















TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
               Năm học 2017 - 2018

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 
MÔN:  KHOA HỌC XÃ HỘI 8
Phân môn: Địa lí  

Câu 1:  Nước ta có bốn miền khí hậu:  Miền khí hậu phía bắc ,miền khí hậu phía nam , miền khí hậu phía đông dãy Trường sơn, miền khí hậu biển Đông 		                                                                                        - Miền khí hậu phía bắc từ dãy Bạch Mã  (160B) trở ra có mùa đông lạnh ít mưa , cuối mùa đông rất ẩm ướt, mùa hè nóng và nhiều mưa 			                                                                 - Miền khí hậu phía nam từ dãy Bạch Mã trở vào có khí hậu cận xích đạo , nhiệt độ quanh năm cao với một mùa mưa và một mùa khô tương phản sâu sắc 		                                     - Khu vực đông Trường Sơn gồm lãnh thổ  Trung Bộ phía đông dãy Trường Sơn từ hoành Sơn (180Bđến 110B,mùa đông bớt lanh ,mưa nhiều vào thu đông , mùa hè nóng khô                      	                                                                                                                     – Miền khí hậu Biển Đông mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương mùa đông ấm,mùa hạ mát hơn so với đất liền ,mưa ít hơn so với đất liền  	                                                

Câu  2: Trong gió mùa đông bắc thời tiết ở Bắc Bộ , Trung Bộ , Nam Bộ không giống nhau là do: 	                                                                                                                                            - Bắc Bộ là vị trí đón  gió mùa đông bắc đầu tiên từ vùng áp caoXia Bia  lục địa  bắc Á  tràn xuống mang đến không khí lạnh và khô hanh ,cuối mùa áp cao xibia suy yếu và dịch chuyển về phía đông kết hợp với gió tín phong đi qua biển  vào miền bắc  theo hướng  đông nam gây ra mưa phùn ẩm ướt 	                                                                   
– Gió mùa đông bắc đi qua một quãng đường dài không khí bớt lạnh  và khi  qua biển được cung cấp hơi ẩm  khi đến Trung Bộ gặp một số dãy núi chạy ngang ra biển chắn gió đông bắc  gây mưa lớn vào các tháng cuối năm. 	                                                      
-  Nhờ có  dãy núi Bạch Mã chắn gió đông bắc làm nó biến tính  khi đến Tây nguyên và nam Bộ không còn lạnh và ẩm  vì thế Tây nguyên và Nam Bộ nóng khô ổn định suốt mùa  

Câu 3: 
a. Sông ngòi nước ta có những đặc điểm chung 		                                                     - Sông ngòi nước ta có mạng lưới dày đặc và phân bố rộng khắp cả nước....	                                  - Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính tây bắc đông nam và hướng vòng cung..  	                                                                                                                                                             - Sông ngòi nước ta có hai mùa nước : Mùa lũ và một mùa cạn khác nhau rõ rệt...	                         -Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn ...				                                                       b. Giải thích sông ngòi nước ta có hai mùa nước khác nhau rõ rệt là vì nguồn cung cấp nước cho các con sông ở nước ta chủ yếu là do mưa mà khí hậu nước ta là  khí hậu nhiệt đới gió mùa , có lương mưa lớn  lại tập trung vào một mùa đến 70-80% lượng nước cả năm .Vì thế vào mùa mưa nước lũ lên cao và chảy mạnh.Lượng nước mùa lũ gấp 3-4 lần  lương nước mùa cạn	                                                                    

Câu 5:  Các nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm : 
- Do rừng đầu nguồn bị chặt phá , đất trống nhiều, khi mưa to dẫn đến đất dễ bị sói mòn,rửa trôi hoặc bị bóc từng lớp đất cuốn theo xuống sông suối 
– Do các chất hoá học từ các nhà máy ,các khu công nghiệp đổ trực tiếp ra sông không qua xử lý 
– Do rác thải , nước thải sinh sinh hoạt từ  các đô thị ,các khu dân cư đổ ra sông 	                                                                       

Câu 6
a. Vẽ biểu đồ  cột: 
· Trục tung :  biểu hiện nhiệt độ đơn vị 
· trục hoành thể hiện các năm
· Qua biểu đồ nhận xét sự phát triển rùng của từng giai đoạn           
*  Chú ý:  phân chia khoảng cách các năm  
b. Vẽ biểu cơ cấu
-  Số liệu phải là %
- Biểu đồ là hình tròn
- Lấy trục 12 giờ làm chuẩn, vẽ theo chiều kim đồng hồ.
- Nhận xét
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